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Phụ lục
MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ GIỐNG Hồng không hạt Bảo Lâm   
(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-TTTV-QLG ngày        tháng      năm 2025
của Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật)                          
Tên tổ chức đứng tên đăng ký công nhận lưu hành đặc cách: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn.
Địa chỉ: Số 118 đường Ba Sơn, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn.

Điện thoại: (0205) 3.870.353 

Fax: (0205) 3.874.140

E-mail: vpsonongnghiepls@gmail.com
Công bố các thông tin về giống cây trồng cụ thể như sau:
1. Tên giống cây trồng: Hồng không hạt Bảo Lâm   
2. Thông tin về giống cây trồng

Đặc điểm chủ yếu của giống Hồng không hạt Bảo Lâm theo bản mô tả của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn:
	TT
	Tính trạng
	Trạng thái biểu hiện

	1
	Đặc điểm thân, tán
	

	
	Dạng cây, hình dạng tán, màu sắc thân
	Cây thân gỗ lâu năm, có tán hình tháp, thân màu nâu xám

	
	Chiều cao cây (m)
	4 - 15

	
	Đường kính tán (m)
	4,5 - 9

	
	Chu vi gốc (cm)
	109,9 - 182,1

	2
	Đặc điểm lá
	

	
	Hình dạng lá
	Lá nguyên, phiến lá cong lòng mo, hình bầu dục (lá rụng vào mùa đông)

	
	Màu sắc lá 
	Lá màu xanh đậm, mặt trên của lá bóng, khi già chuyển sang vàng, vàng cam. 

	
	Chiều dài lá (cm)
	10 - 15

	
	Chiều rộng lá (cm)
	6 - 10

	3
	Đặc điểm rễ
	Rễ cọc, các rễ nhánh mọc sát trên bề mặt đất và tập trung ở độ sâu 20 – 30 cm, rễ còn dùng để nhân giống

	4
	Đặc điểm của hoa
	

	
	Hình dạng hoa
	Ra hoa ở nách lá, hoa nhỏ, hoa đơn 4 cánh 

	
	Màu sắc hoa
	Hoa màu vàng nhạt 

	
	Đài hoa
	Đài hoa màu xanh, thường có 4 đài, nằm bên dưới cánh hoa

	5
	Đặc điểm quả
	

	
	Hình dạng quả
	Hình tim đáy tròn đều, vỏ quả trơn, cuống quả có 4 tai nhỏ, thân quả có 4 - 6 rãnh kéo dài từ cuống đến giữa quả.

	
	Màu sắc vỏ quả khi chín
	Màu vàng đỏ hoặc vàng đất (tùy độ chín)

	
	Chiều cao quả (cm)
	5 - 6

	
	Đường kính quả (cm)
	4 - 5,5

	
	Khối lượng trung bình quả (g)
	75 - 80

	
	Tỷ lệ phần ăn được (%)
	84 - 91

	
	Độ Brix (%)
	15,67 - 16,2

	
	Hương vị
	Thịt quả giòn, vị ngọt, không chát sau khi ngâm

	6
	Hạt
	Không có hạt


3. Giá trị sử dụng:

- Làm lương thực, thực phẩm;
- Làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.
4. Kỹ thuật gieo trồng
- Yêu cầu điều kiện sinh thái: Cây Hồng là cây Á nhiệt đới chịu lạnh nên có yêu cầu sinh thái khá khắt khe. Hai yếu tố sinh thái chính là khí hậu và đất, trong đó yếu tố khí hậu có tính chất quyết định hơn. Các yếu tố khí hậu có tác động đến sinh trưởng và phát dục của cây hồng là nhiệt độ, nước, ánh sáng, gió,...

+ Nhiệt độ: Cây Hồng là loại cây ưa khí hậu ôn đới, Á nhiệt đới, cây cần nhiệt độ từ 20 - 300C, tốt nhất là từ 22 - 260C, nhiệt độ cần để nảy mầm là 13 - 170C, nở hoa 20 - 220C, quả lớn 26 - 270C, khi quả chín cần nhiệt độ thấp hơn. Ở nhiệt độ thấp dưới 200C, biên độ nhiệt độ ngày đêm lớn (15 - 200C), cho chất lượng quả tốt và có mã đẹp.

+ Đất đai: Cây Hồng thích hợp trồng trên các loại đất đồi, đất vườn có khả năng thoát nước tốt, có độ xốp. Có thể trồng được trên nhiều loại đất với điều kiện là tầng dày trên 70cm, độ pH phù hợp nhất từ 6 - 6,5.

+ Độ ẩm: Lượng mưa hàng năm thích hợp cho cây Hồng sinh trưởng từ 1.200 – 2.100 mm. Khả năng chịu hạn của cây hồng tốt nên có thể trồng được ở vùng núi khô hạn. Cây Hồng không có khả năng chịu được úng nước, kể cả những chỗ có mực nước ngầm cao cây sẽ sinh trưởng và phát triển kém, dẫn đến chết cây.

+ Ánh sáng: Hồng là cây ưa ánh sáng, kết cấu bộ lá cũng thể hiện đặc tính này: lá dày to, mặt trên xanh thẫm (nhiều diệp lục tố), mặt dưới nhạt, bộ lá phủ kín tán cây (lá rậm). Có nhiều ánh sáng thì cây sinh trưởng tốt hơn, tán xoè rộng và thấp, quả nhiều, chất lượng cao.


- Thời vụ trồng: Nếu chủ động được nguồn nước tưới, cây hồng có thể trồng quanh năm. Tuy nhiện thuận lợi nhất là trồng 2 thời vụ là: 

+ Vụ Xuân từ tháng 1 - 4; 

+ Vụ Thu từ tháng  8 - 10.

- Mật độ, lượng giống: Tùy theo tính chất đất đai mà bố trí mật độ trồng thích hợp. Đất tốt trồng thưa, đất xấu trồng dày. Đối với hồng Bảo Lâm nên trồng mật độ là 6 [image: image1.wmf]´

 5 m hoặc 5 [image: image2.wmf]´

5 m hoặc 5 [image: image3.wmf]´

 4 (mật độ khoảng 330 cây đến 500 cây/1 ha).
- Sâu bệnh hại chính: Sâu đục quả, rệp sáp, bệnh thán thư, bệnh giác ban hại hồng, bệnh đốm vòng.
5. Cảnh báo các tác hại: Không./.
